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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 30/2018/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH  

Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá  
tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc thi 
hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 
số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, 
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động 
của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng 
hình sự. 

 
Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định 
giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo yêu cầu của 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự khi cần xác định giá của tài sản 
để giải quyết vụ án hình sự. 



 
4 CÔNG BÁO/Số 467 + 468/Ngày 23-3-2018 
  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có yêu 
cầu thành lập Hội đồng định giá tài sản; cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội 
đồng định giá tài sản; cơ quan, tổ chức cử người và cá nhân được cử tham gia Hội 
đồng định giá tài sản; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Tài sản cần định giá là tài sản được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
ra văn bản yêu cầu định giá để giải quyết vụ án hình sự. 

2. Phương pháp định giá tài sản là những cách thức để tiến hành xác định giá 
trị bằng tiền của tài sản cần định giá. 

3. Tài sản tương tự là tài sản cùng loại, tương đồng với tài sản cần định giá về 
một số đặc trưng cơ bản như mục đích sử dụng, công dụng, đặc điểm pháp lý và 
một số đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, bao gồm nguyên lý cấu tạo, tính 
năng kỹ thuật và tính năng sử dụng. 

4. Hàng cấm là hàng hóa cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng tại Việt 
Nam; hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc định giá tài sản  

1. Phù hợp với giá thị trường của tài sản cần định giá hoặc tài sản tương tự với 
tài sản cần định giá tại thời điểm và nơi tài sản được yêu cầu định giá. 

2. Trung thực, khách quan, công khai, kịp thời.  

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động định 
giá tài sản trong tố tụng hình sự 

1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng định giá khi 
có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá 
và có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để cá nhân được cử trên tham gia định giá 
tài sản. Việc cử người phải bằng văn bản và đúng thời gian theo đề nghị của cơ 
quan thành lập Hội đồng định giá. 

2. Cá nhân được Hội đồng định giá yêu cầu hoặc được cơ quan, tổ chức cử 
tham gia Hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia và thực hiện việc định giá tài 
sản theo quy định của Nghị định này.  
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3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác có trách nhiệm cung cấp tài liệu, 
thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; tạo điều kiện để Hội đồng định giá 
thực hiện việc khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá, 
phục vụ cho việc định giá của Hội đồng theo quy định của Nghị định này. 

 
Chương II 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 
 
Điều 6. Thành lập Hội đồng định giá theo vụ việc 

1. Hội đồng định giá theo vụ việc được thành lập ở huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là 
cấp huyện); ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp 
tỉnh); ở trung ương.  

2. Hội đồng định giá theo vụ việc cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài 
chính cùng cấp để định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng.  

3. Hội đồng định giá theo vụ việc cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài 
chính cùng cấp để định giá các loại tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng hoặc thực hiện định giá lại trong các trường hợp theo quy 
định tại Điều 21 Nghị định này. 

4. Hội đồng định giá theo vụ việc ở trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh 
vực về tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật quyết định thành lập để 
thực hiện định giá lại trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 
Nghị định này. 

Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể cơ quan thực hiện chức năng 
quản lý ngành, lĩnh vực về tài sản cần định giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định 
thành lập Hội đồng định giá tài sản.  

5. Thành phần, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá theo vụ 
việc, quyền và nghĩa vụ của thành viên và Chủ tịch Hội đồng định giá theo vụ việc 
thực hiện theo các quy định tại Nghị định này. 
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Điều 7. Thành lập Hội đồng định giá thường xuyên 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng định giá thường xuyên để định 
giá tài sản.  

2. Hội đồng định giá thường xuyên cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực 
tài chính cùng cấp để định giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng.  

3. Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài 
chính cùng cấp để định giá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng và thực hiện định giá lại trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 Nghị 
định này. 

4. Quyết định thành lập Hội đồng định giá thường xuyên được gửi đến cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng để cơ quan này gửi văn bản yêu cầu định giá tài 
sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này. 

5. Thành phần, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá thường 
xuyên, quyền và nghĩa vụ của thành viên và Chủ tịch Hội đồng định giá thường 
xuyên thực hiện theo các quy định tại Nghị định này. 

6. Đối với cùng một tài sản được cơ quan có thẩm quyền trưng cầu định giá, 
trường hợp Hội đồng định giá thường xuyên đã được thành lập để tiến hành định 
giá đối với tài sản này thì không thành lập Hội đồng định giá theo vụ việc theo quy 
định tại Điều 6 Nghị định này. 

Điều 8. Thành phần của Hội đồng định giá tài sản 

1. Thành phần của Hội đồng định giá cấp huyện bao gồm: 

a) Một lãnh đạo của cơ quan chuyên môn cấp huyện về lĩnh vực tài chính là 
Chủ tịch Hội đồng;  

b) Một chuyên viên của cơ quan chuyên môn cấp huyện về lĩnh vực tài chính 
là thành viên thường trực Hội đồng; 

c) Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định giá 
là thành viên Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân cấp huyện quyết định các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần 
định giá. 

2. Thành phần của Hội đồng định giá cấp tỉnh bao gồm: 

a) Một lãnh đạo của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về lĩnh vực tài chính là Chủ 
tịch Hội đồng;  

b) Một lãnh đạo cấp phòng của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về lĩnh vực tài 
chính là thành viên Thường trực Hội đồng; 

c) Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định 
giá là thành viên Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài 
sản cần định giá. 

3. Thành phần của Hội đồng định giá ở trung ương bao gồm: 

a) Một lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ hoặc lãnh đạo cơ quan chuyên môn 
được ủy quyền của bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh 
vực về tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật là Chủ tịch Hội đồng;  

b) Một lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện 
chức năng quản lý ngành, lĩnh vực về tài sản cần định giá theo quy định của pháp 
luật là thành viên Thường trực Hội đồng; 

c) Đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên môn liên quan đến tài sản cần định giá 
là thành viên của Hội đồng. Căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực về tài sản 
cần định giá quyết định các thành viên phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định 
giá cho từng vụ việc.  

4. Số lượng thành viên của Hội đồng định giá phải là số lẻ, tối thiểu là 03 người 
đối với Hội đồng định giá cấp huyện, tối thiểu là 05 người đối với Hội đồng định giá 
cấp tỉnh và ở trung ương. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền 
thành lập Hội đồng định giá quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.  

Điều 9. Hoạt động của Hội đồng định giá tài sản 

1. Hội đồng định giá hoạt động theo cơ chế tập thể. Cơ quan của người có 
thẩm quyền thành lập Hội đồng hoặc Chủ tịch Hội đồng phải đóng dấu vào các văn 
bản của Hội đồng và chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của Hội đồng. 


